
STT Biển kiểm soát

Chủng loại 

phương 

tiện (BX, 

BL, BS)

Thành phần hồ sơ Còn
Không 

còn

tình trạng (Bản chính, bản sao, 

photo)

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản photo

Tờ khai lệ phí trước bạ x Bản chính

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản sao

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

II. Thông tư số 20/2010/TT-BGT ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy định

về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

2 89LA - 0026 BL

3 89LA - 0032 BL

PHỤ LỤC 2: BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT THÀNH PHẦN CÁC HỒ SƠ CHƯA BÀN GIAO

(Kèm theo Công văn số            /SXD-VTATGT ngày           /8/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)

I. Thông tư số 24/2009/TT-BGT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp, đổi,

thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

1 89LA - 0017 BL



Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Không có (đã có thông báo mất)

Phiếu di chuyển đăng ký XMCD x Bản chính

Hồ sơ di chuyển xe máy chuyên dùng x

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

III. Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGT ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định

quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

3 89LA - 0032 BL

89LA-0043 BL

BL89LA-0045

4 89LA - 0036 BL

5 89LA-0038 BL

6

7



Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng x Bản chính

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

BL89LA-0045

89LA-0047 BL

89LA-0052 BL

89LA-0048 BL

89LA-0049 BL

89LA-0051 BL11

12

7

8

9

10



HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản sao

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác
x

Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

89LA-0052 BL

89LA-0053

(Đơn vị nhập 

khẩu trực tiếp 

đăng ký sử 

dụng nên 

không có HĐ 

mua bán và 

hóa đơn)

BL

89LA-0061 BL

BL89LA-0062

89LA-0066 BL16

12

13

14

15



Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

18 89LA-0068 BL

19 89LA-0074 BL

89LA-0066 BL16

17 89LA-0067 BL

20 89LA-0080 BL

21 89LA-0088 BL



Hóa đơn x Bản sao

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Phiếu di chuyển đăng ký XMCD x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Phiếu di chuyển đăng ký XMCD x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Không có

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản sao

Giấy cho, tặng XMCD x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản sao

Hóa đơn x Bản sao

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

22 89LA-0091 BL

23 89LA-0097 BL

21 89LA-0088 BL

24 89LA-0080 BL

25

89LA-0128 

(Thời hạn 

19/10/2026)

BL



Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản photo

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Không có

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Phiếu di chuyển đăng ký XMCD x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Không có

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Hồ sơ di chuyển xe máy chuyên dùng x Bản chính
Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Phiếu di chuyển đăng ký XMCD x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Hồ sơ di chuyển xe máy chuyên dùng x Bản chính

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

26

89LA-0134 

(Người bán là 

cá nhân lên 

không có hóa 

đơn mua bán)

BL

27

89LA-0131 

(Thành phần 

hồ sơ có văn 

bản thông 

báo mất giấy 

tờ  gốc)

BL

IV. Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày12/6/2019 của Bộ GTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

28 89LA-0175 BL

29

89LA-0197 

(Thành phần 

hồ sơ có văn 

bản thông báo 

mất giấy tờ  

gốc)

BL



Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Phiếu di chuyển đăng ký XMCD x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Hồ sơ di chuyển xe máy chuyên dùng x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Hóa đơn nối x Bản sao

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Phiếu di chuyển đăng ký XMCD x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Hồ sơ di chuyển xe máy chuyên dùng x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

31 89LA-0252 BL

32

89LA-0289

(Hóa đơn và 

hợp đồng mua 

bán trên hso di 

chuyển không 

có sao y)

BL

33

89LA-0303

(Tờ khai thiếu 

số khung, số 

máy do đã có 

trong BB kiểm 

tra của Sở 

GTVT Nghệ 

BL

30 89LA-0201 BL



Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Phiếu di chuyển đăng ký XMCD x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản sao

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Hồ sơ di chuyển xe máy chuyên dùng x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Phiếu di chuyển đăng ký XMCD x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Hồ sơ di chuyển xe máy chuyên dùng x Bản chính

Tờ khai hải quan điện tử x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

Hợp đồng mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

HĐ mua bán đầu x Bản sao

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

Tờ khai x Bản chính

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng x Bản chính

Giấy chứng nhận ATKT&BVMT Xe máy chuyên dùng nhập khẩu x Bản chính

HĐ mua bán x Bản chính

Hóa đơn x Bản chính

Hóa đơn mua bán đầu với công ty nhập khẩu x Bản photo

Thành phần hồ sơ khác x Bản photo

36

89LA-0342 

(HĐMB của 

chủ đầu với 

đơn vị nhập 

khẩu là bản 

photo)

BL

37

89LA-0349

(HĐMB của 

chủ đầu với 

đơn vị nhập 

khẩu là bản 

photo)

BL

34

89LA-0328

(Tờ khai thiếu 

số khung, số 

máy do đã có 

trong BBKT 

của Sở GTVT 

Quảng Ngãi)

BL

35

89LA-0334

(Thiếu HĐ 

mua bán nối, 

có hóa đơn nối)

BL





Không có (đã có thông báo mất)


